
TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Ngành học

1 22028286 Nguyễn Hữu Phương 26/01/2004 Khoa học máy tính

2 22028063 Phùng Đức Anh 25/11/2004 Khoa học máy tính

3 21020104 Khương Vũ Trâm Anh 15/11/2003 Khoa học máy tính

4 20020803 Phạm Quang Hưng 16/10/2002 Kỹ thuật năng lượng

5 20020840 Đinh Trọng Thăng 14/03/2002 Kỹ thuật năng lượng

6 21020631 Trần Bá Hoàng 18/10/2003 Khoa học máy tính

7 23020086 Nguyễn Trung Kiên 17/07/2005 Công nghệ thông tin

8 22026519 Vương Phương Thảo 12/09/2004 Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản

9 22028114 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 19/11/2004 Khoa học máy tính

10 23021757 Nguyễn Thị Ngọc Yến 23/10/2005 Khoa học máy tính

11 21020886 Nguyễn Thanh An 07/03/2003 Kĩ thuật máy tính

12 20020835 Trần Ái Sương Sương 26/06/2002 Kỹ thuật năng lượng

13 20021273 Phạm Anh Tú 05.07.2002 Công nghệ Hàng không Vũ trụ

14 20020921 Nguyễn Tấn Phát 16/08/2002 Cơ kỹ thuật

15 22022617 Đỗ Thị Thùy Trang 19/10/2004 Trí tuệ nhân tạo

16 21020195 Vũ Trường Hải 01/11/2003 Hệ thống thông tin

17 23021404 Hoàng Đình Hai Hiệu 18/1/2005 Công nghệ Hàng không Vũ trụ

18 21021057 Nguyễn Hợp Bảo Tùng 03/03/2003 Kỹ thuật Năng lượng

19 20020755 Lương Đắc Bảng 29/04/2002 Kỹ thuật năng lượng

20 23020696 Chu Anh Quốc 24/10/2005 CNTT định hướng thị trường NB

21 23021410 Đỗ Tuấn Hưng 20/07/2005 Công nghệ Hàng Không Vũ Trụ

22 23020591 Hoàng Khánh Chi 14/01/2005 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

23 21020342 Hoàng Bảo Khanh 23/02/2003 Công nghệ thông tin

24 23020568 Ngô Thị Tâm 19/01/2005 Hệ thống thông tin

25 21020971 Vũ Quang Đạt 02/08/2003 Kỹ thuật năng lượng

26 22028128 Nguyễn Thị Vân Anh 16/01/2004 Khoa học máy tính

27 21021042 Vũ Quốc Thịnh 18/09/2003 Kỹ Thuật Năng Lượng

28 23020509 Nguyễn Trọng An 02/08/2005 Hệ thống thông tin

29 24022848 Hoàng Vân Anh 25/09/2006 Kĩ Thuật Robot

30 24022503 Lê Cao Chính 13/06/2006 Kỹ thuật năng lượng

31 21021597 Lê Văn Huỳnh 17/09/2003 CNKT Điện tử - Viễn thông


